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Điện thoại khách sạn
Grandstream GHP Series

Giải pháp điện thoại chuyên dụng cho khách sạn 3★–5★, Resort & Villa. Ba
dòng GHP63x / GHP62x / GHP61x — chọn đúng theo hạng sao, tổng đài và hạ
tầng sẵn có.

Có màn hình màu Không dây Wi-Fi 6 Faceplate tùy biến Tương thích IP PBX / UCM

Grandstream Việt Nam
Nhà phân phối chính hãng Grandstream tại Việt Nam

grandstream.com.vn
Hotline: 024 7300 2244

lienhe@grandstream.com.vn



Grandstream
Việt Nam · Điện thoại khách sạn GHP Series

CHỌN NHANH

BẮT  ĐẦU  TỪ  ĐÂY

Chọn đúng dòng trong 30 giây
Đối chiếu 3 yếu tố: hạng khách sạn bạn đang vận hành · loại tổng đài đang có · hạ tầng mạng sẵn có.

CAO CẤP · CÓ MÀN HÌNH

GHP63x
Màn hình màu 3.5"
KS 4★–5★, resort/villa cao cấp. Hiển
thị logo, thông tin phòng, biểu tượng
dịch vụ.

TỐI ƯU CHI PHÍ · ĐỂ BÀN

GHP62x
Không màn hình
KS 3★, căn hộ dịch vụ, dự án lớn. Mặt
nạ in nhãn dịch vụ theo thương hiệu.

GẮN TƯỜNG

GHP61x
Phòng tắm & hành lang
Mọi phân khúc. Dáng mỏng, phím gọi
khẩn cấp, chống ẩm.

BẢN G  C HỌN  T H E O  H I ỆN  T RẠN G

LOẠI KHÁCH SẠN TỔNG ĐÀI ĐANG
CÓ

HẠ TẦNG MẠNG DÒNG KHUYẾN NGHỊ

Khách sạn 5★ / Resort / Villa
cao cấp

Có UCM / IP PBX Có cáp mạng (PoE) GHP630 / GHP631 (có màn hình, PoE)

Khách sạn 4★ Có UCM / IP PBX Có cáp mạng (PoE) GHP630 / GHP631 hoặc GHP620 /
GHP621

Khách sạn 3★ / Căn hộ dịch vụ Có UCM / IP PBX Có cáp mạng (PoE) GHP620 / GHP621 (không màn hình,
PoE)

Villa / Resort khuôn viên rộng Có UCM / IP PBX Chỉ có Wi-Fi, khó đi dây Bản W: GHP630W / 620W (Wi-Fi 6)

Cải tạo khách sạn đang hoạt
động

Có UCM / IP PBX Không đục tường kéo cáp
được

Bản W (Wi-Fi 6) — chỉ cần ổ điện

Đang dùng tổng đài analog Analog cũ → nâng
cấp

Cáp thoại analog cũ Chuyển UCM + GHP; giữ máy lẻ qua
gateway FXS

Phòng tắm / Hành lang (mọi
hạng)

— PoE hoặc Wi-Fi GHP610 / GHP611 (gắn tường)

Tất cả model GHP đều là điện thoại IP chuẩn SIP — 2 tài khoản, hội nghị 3 bên, quản lý tập trung qua GDMS. Bản hậu tố
W = Wi-Fi 6; bản thường = LAN cấp nguồn PoE.

Catalogue Điện thoại khách sạn Grandstream GHP grandstream.com.vn · Hotline 024 7300 2244



Grandstream
Việt Nam · Điện thoại khách sạn GHP Series

BA DÒNG SẢN PHẨM

D A N H  MỤC  SẢN  P HẨM

Ba dòng điện thoại khách sạn GHP
Mỗi dòng có 2 màu trắng / đen; bản thường (LAN·PoE) và bản Wi-Fi 6 (hậu tố W).

CAO CẤP  Dòng GHP63x — Có màn hình màu GHP63x

Trắng · GHP630 / 630W Đen · GHP631 / 631W

Màn
hình

LCD màu 3.5"
(480×320)

Tài khoản SIP 2 TK / 2 line

Phím 10 gọi nhanh + 6 soft Cổng
mạng

RJ45 10/100, PoE
Class 2

USB-C Có (sạc 500mA) Wi-Fi (bản
W)

Wi-Fi 6 băng
tần kép

Âm thanh HD, hội nghị 3 bên Nguồn PoE / adapter 12V

✓ Phù hợp: Khách sạn 4★–5★, Resort & Villa cao cấp,
phòng ngủ VIP — cần màn hình màu hiển thị logo, thông tin
phòng, biểu tượng dịch vụ.

TỐI ƯU CHI PHÍ  Dòng GHP62x — Không màn hình, để bàn GHP62x

Trắng · GHP620 / 620W Đen · GHP621 / 621W

Màn
hình

Không — mặt nạ in
nhãn

Tài khoản SIP 2 TK / 2 line

Phím 10 gọi nhanh + 6 lập
trình

Cổng
mạng

RJ45 10/100, PoE
Class 2

USB-C Có (sạc 500mA) Wi-Fi (bản
W)

Wi-Fi 6 băng
tần kép

Âm thanh HD, hội nghị 3 bên Nguồn PoE / adapter 12V

✓ Phù hợp: Khách sạn 3★, căn hộ dịch vụ, dự án số lượng
lớn — máy để bàn gọn, chi phí tối ưu, in sẵn logo & phím dịch
vụ trên mặt nạ.

PHÒNG TẮM · HÀNH LANG  Dòng GHP61x — Gắn tường GHP61x

Trắng · GHP610 / 610W Đen · GHP611 / 611W

Kiểu
lắp

Gắn tường, chống
ẩm

Tài khoản SIP 2 TK / 2 line

Phím 10 gọi nhanh + 3 lập
trình

Cổng
mạng

RJ45 10/100, PoE
Class 2

USB-C Không Wi-Fi (bản
W)

Wi-Fi 6 băng
tần kép

Kích thước 211 × 53 × 44 mm Nguồn PoE / adapter 12V

✓ Phù hợp: Phòng tắm, hành lang, khu kỹ thuật ở mọi phân
khúc 3★–5★ — máy gắn tường, phím gọi khẩn cấp, mặt nạ
nhãn số phòng.
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FACEPLATE TÙY BIẾN

N HẬN  D I ỆN  T HƯƠN G  H I ỆU

Faceplate & hình nền tùy biến theo khách sạn
In logo, số phòng và phím dịch vụ riêng cho từng khách sạn — không phát sinh chi phí phần cứng.

LOGO KHÁCH SẠN

PHÒNG 102
KHÁCH SẠN ABC

🛎️

Lễ tân

🍽️

Nhà hàng

🧹
Dọn phòng

👕

Giặt là

💆
Spa

🆘
SOS

Đen sang trọng

LOGO KHÁCH SẠN

PHÒNG 102
KHÁCH SẠN ABC

🛎️

Lễ tân

🍽️

Nhà hàng

🧹
Dọn phòng

👕

Giặt là

💆
Spa

🆘
SOS

Navy · vàng

LOGO KHÁCH SẠN

PHÒNG 102
KHÁCH SẠN ABC

🛎️

Lễ tân

🍽️

Nhà hàng

🧹
Dọn phòng

👕

Giặt là

💆
Spa

🆘
SOS

Kem ấm

GHP620/621/622 — Faceplate giấy
Mặt nạ giấy in sẵn logo + số phòng + tên dịch vụ, gài dưới
mặt kính.
Đúng kích thước khe 67 × 97 mm; in trực tiếp khổ A4 rồi
cắt theo viền.

Thay được bất cứ lúc nào khi đổi nhận diện / đổi dịch vụ.

GHP630/631 — Hình nền màn hình
Màn hình màu 480×320: đưa logo, thông tin khách sạn ra
màn hình chờ.
Cập nhật từ xa hàng loạt qua GDMS — không cần tới
từng phòng.

3 mẫu "đồng hồ" + 3 mẫu "thông tin" dựng sẵn.

Công cụ thiết kế faceplate online
Điền thông tin khách sạn, chọn màu, tải mẫu PNG/SVG đúng
kích thước để in hoặc tải lên máy.

tongdai.com.vn/mau-faceplate-khach-san
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TỔNG ĐÀI & MÔ HÌNH KẾT NỐI

TƯƠN G  T H Í C H  H Ệ  T HỐN G

Dùng với tổng đài nào & kết nối ra sao
GHP là điện thoại IP chuẩn SIP (RFC 3261) — endpoint tiêu chuẩn, hoạt động với mọi tổng đài IP.

Tổng đài tương thích
Khuyến nghị: Tổng đài IP Grandstream UCM6300 /
UCM6300A / UCM630xA — tích hợp check-in/out, báo
thức, tính cước, trạng thái phòng.

Dòng UCM620x đời trước và UCM RemoteConnect
(cloud).

Mọi IP PBX chuẩn SIP khác (Asterisk/FreePBX, 3CX,
Yeastar…).

Nâng cấp từ hệ thống analog
Thay máy analog bằng GHP (IP) kết nối UCM — giữ
nguyên trục cáp mạng.

Cần giữ vài máy analog cũ: dùng gateway FXS (HT8xx).

Khuôn viên khó đi dây: chọn bản Wi-Fi 6 (hậu tố W).

M Ô  H Ì N H  K ẾT  NỐ I  C H UẨN

Internet Router

Tổng đài IP
UCM63xx

Switch PoE

Access Point
Wi-Fi

GHP630/631
(LAN · PoE)

GHP610/611
(gắn tường)

GHP...W
(Wi-Fi 6)

Router → Tổng đài IP (UCM) + Switch PoE → GHP (LAN) · Access Point Wi-Fi → GHP…W (Wi-Fi 6)

KẾT NỐI MODEL NGUỒN KHI NÀO DÙNG

LAN có dây GHP630/631, 620/621, 610/611 PoE Class 2 từ switch Xây mới / cải tạo có kéo được cáp mạng

Wi-Fi 6 Bản hậu tố W (…W) Adapter 12V + ổ điện Villa/resort rộng, cải tạo không đục tường
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TƯ VẤN & BÁO GIÁ

BƯỚC  T I ẾP  T H E O

Gửi số phòng — nhận cấu hình & báo giá
Đội kỹ thuật Grandstream Việt Nam bóc khối lượng theo số phòng và hiện trạng thực tế, ra bản vẽ nguyên lý + danh
mục thiết bị đồng bộ.

Cung cấp cho chúng tôi
Hạng khách sạn (3★/4★/5★/resort/villa) & số phòng.

Tổng đài đang dùng (UCM / IP PBX khác / analog / chưa
có).

Hạ tầng mạng: đã có cáp LAN hay chỉ Wi-Fi.
Nhu cầu màn hình màu / faceplate in logo.

Bạn nhận lại
Đề xuất dòng máy theo từng khu vực (phòng
ngủ/tắm/hành lang).

Sơ đồ kết nối & danh mục tổng đài + switch + AP đồng
bộ.
Mẫu faceplate in thử theo thương hiệu.

Báo giá dự án & bảo hành chính hãng.

Văn phòng Hà Nội
Số 56 đường Tương Mai, P. Tương Mai, TP. Hà Nội

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh
Số 46 đường số 9, KĐT Cityland Park Hills, P. Gò Vấp, TP.
Hồ Chí Minh

HOTLINE

024 7300 2244
EMAIL

lienhe@grandstream.com.vn
WEBSITE

grandstream.com.vn

Nguồn thông số: datasheet Grandstream GHP Series. Báo hiệu SIP theo RFC 3261, cấp nguồn PoE theo IEEE 802.3af/at. Thông số có thể thay
đổi theo phiên bản nhà sản xuất.
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